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I. TẬP THỂ 

* Đối với các đơn vị thuộc Sở 

1. Văn phòng Sở 

2. Phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật 

3. Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật 

4. Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp 

5. Phòng Công chứng số 1 

6. Phòng Công chứng số 2 

7. Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước 

* Đối với Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã 

1. Phòng Tư pháp thành phố Hà Tĩnh 

2. Phòng Tư pháp thị xã Kỳ Anh 

3. Phòng Tư pháp huyện Đức Thọ 

4. Phòng Tư pháp huyện Kỳ Anh 

5. Phòng Tư pháp huyện Lộc Hà 

6. Phòng Tư pháp huyện Thạch Hà 

7. Phòng Tư pháp huyện Vũ Quang 

II. CÁ NHÂN 

* Đối với các cá nhân ở các Phòng, Trung tâm thuộc Sở 

1. Bà Trần Thị Kiều Oanh - Chánh Văn phòng  

2. Bà Trần Thị Hải Giang - Trưởng phòng Phòng Xây dựng, kiểm tra và 

theo dõi thi hành pháp luật 

3. Bà Trần Thị Hải Vân - Trưởng phòng Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp 

4. Ông Bùi Minh Thu - Trưởng phòng Phòng Công chứng số 1 

5. Bà Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng Phòng Công chứng số 2 
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6. Bà Lê Thị Việt Phương - Phó Trưởng phòng Phòng Xây dựng, kiểm tra 

và theo dõi thi hành pháp luật 

7. Bà Võ Thị Ngọc Anh - Chuyên viên Văn phòng Sở 

8. Bà Lê Mai Anh - Kế toán Văn phòng Sở 

9. Ông Phan Quang Lý - Thanh tra viên 

10. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Chuyên viên Phòng Phổ biến, giáo dục 

pháp luật 

11. Bà Nguyễn Thị Quyên - Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước 

12. Bà Phan Ngọc Trâm - Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước 

13. Bà Lê Thị Cẩm Thạch - Kế toán Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước 

14. Bà Phạm Thị Châu - Cán sự Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước 

15. Ông Thái Văn Hỷ - Chuyên viên Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh 

16. Bà Trần Thị Hiền - Chuyên viên Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh 

17. Ông Nguyễn Văn Tiến - Chuyên viên Phòng Công chứng số 1 

18. Bà Trần Thị Trà Giang - Chuyên viên Phòng Công chứng số 2 

19. Bà Nguyễn Thị Thảo - Hợp đồng lao động 68 

20. Ông Trần Đức Hòa - Hợp đồng lao động 68 

* Đối với cá nhân thuộc Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã 

1. Ông Trần Xuân Thắng - Trưởng phòng Phòng Tư pháp thị xã Hồng Lĩnh 

2. Bà Võ Thị Như Long - Trưởng phòng Phòng Tư pháp thị xã Kỳ Anh 

3. Bà Lê Thị Phương Chi - Trưởng phòng Phòng Tư pháp huyện Lộc Hà 

4. Ông Nguyễn Viết Nghĩa - Phó Trưởng phòng Phòng Tư pháp huyện Can Lộc 

5. Bà Nguyễn Quỳnh Trang - Chuyên viên Phòng Tư pháp thành phố Hà Tĩnh 

6. Ông Phan Xuân Dương - Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Nghi Xuân 

7. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa - Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Hương Khê 

8. Bà Trần Thị Hồng Thắm - Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Thạch Hà 

9. Bà Lê Thị Thu Huyền - Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Hương Sơn 

10. Ông Trần Văn Linh - Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh 

11. Bà Nguyễn Thị Kim Khương - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hương 

Đô, huyện Hương Khê 

12. Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hương 

Thủy, huyện Hương Khê 
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13. Ông Trần Xuân Tích - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Nam Điền, 

huyện Thạch Hà 

14. Bà Mai Thị Duyên - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thạch Khê, 

huyện Thạch Hà 

15. Ông Nguyễn Đình Chiểu - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã An Dũng, 

huyện Đức Thọ 

16. Bà Đào Thị Thu Hà - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Lâm Trung 

Thủy, huyện Đức Thọ 

17. Bà Nguyễn Thị Hợi - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tân Lộc, huyện 

Lộc Hà 

18. Ông Hồ Thanh Hải - Công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Phố Châu, 

huyện Hương Sơn 

19. Ông Hồ Văn Luyến - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tân Mỹ Hà, 

huyện Hương Sơn 

20. Ông Lê Đình Hạnh - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Mỹ Lộc, huyện 

Can Lộc 

21. Bà Nguyễn Thị Thơ - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thiên Lộc, 

huyện Can Lộc 

22. Ông Nguyễn Văn Tình - Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Hưng 

Trí, thị xã Kỳ Anh 

23. Ông Nguyễn Tiến Lợi - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Nam Phúc 

Thăng, huyện Cẩm Xuyên 

24. Ông Hoàng Văn Tích - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Cẩm Lạc, 

huyện Cẩm Xuyên 

25. Ông Dương Đình Thái - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Cẩm Thịnh, 

huyện Cẩm Xuyên 

26. Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc - Công chức Tư pháp - Hộ tịch, UBND 

phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh 

27. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bé - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Kỳ Châu, 

huyện Kỳ Anh 

28. Ông Nguyễn Hữu Thọ - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Kỳ Đồng, 

huyện Kỳ Anh 

29. Ông Lê Hữu Long - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh 

30. Bà Nguyễn Thị Hiền - Công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Xuân An, 

huyện Nghi Xuân./. 
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